	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 8355 /BC- BGTVT


	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng  7  năm 2018


BÁO CÁO

Tiếp thu ý kiến thẩm định Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có Công văn số 2852/BGTVT-VT ngày 21/3/2018 của Bộ GTVT đã gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định; ngày 19/4/2018, Bộ Tư pháp có Công văn số 97/BC-BTP thẩm định đối với dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định thay thế).

Bộ GTVT kính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các  nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định như sau:
I. Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Nghị định với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

Đối với nội dung dự thảo Nghị định, tại Công văn số 97/BC-BTP Bộ Tư pháp đã có ý kiến: Nghị định cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; không có quy định trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Về các ý kiến cụ thể để bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất trong nội dung dự thảo Nghị định, Bộ GTVT xin tiếp thu, giải trình như sau:

1. Đối với nội dung 1.1 của Báo cáo thẩm định số 97/BC-BTP
- Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:
Khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị định quy định "Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc thực hiện các công đoạn của hoạt động vận tải (kể cả việc thực hiện các công đoạn này thông qua phần mềm) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; trong đó có thực hiện một hoặc toàn bộ các công đoạn chính gồm: trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe để vận chuyển hành khách, hàng hóa; quyết định giá cước vận tải". Tuy nhiên, khoản 4 Điều 16 dự thảo Nghị định lại quy định "Trường hợp đơn vị cung cấp phần mềm có tham gia thực hiện một hoặc toàn bộ các công đoạn chính của hoạt động kinh doanh vận tải gồm: trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe để vận chuyển hành khách, hàng hóa; quyết định giá cước vận tải thì phải thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Nghị định này". Theo quy định trên thì không rõ đơn vị cung cấp phần mềm có phải là đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hay không. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu làm rõ vấn đề này. 

Trường hợp xác định đơn vị cung cấp phần mềm tham gia thực hiện một số công đoạn như điều hành phương tiện, lái xe, quyết định giá cước vận tải là đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì cần quy định rõ các đơn vị này là đơn vị kinh doanh vận tải tại khoản 4 Điều 16 dự thảo Nghị định và các đơn vị này phải tuân thủ điều kiện về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trường hợp không xác định đơn vị cung cấp phần mềm tham gia thực hiện một số công đoạn như điều hành phương tiện, lái xe, quyết định giá cước vận tải là đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì việc quy định các đơn vị này phải thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là chưa hợp lý. Trong trường hợp này, việc áp dụng các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với dịch vụ ứng dụng kết nối là không hợp lý, gây chồng chéo về trách nhiệm và nghĩa vụ đối với hành khách của các bên tham gia cung cấp dịch vụ (doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải với đơn vị cung cấp phần mềm). Ngoài ra, cần làm rõ điều hành phương tiện, lái xe, quyết định giá cước vận tải là như thế nào để tránh gây tranh cãi trên thực tiễn. 

Trong xu hướng chuyên nghiệp hóa của các doanh nghiệp, tập trung đầu tư vào một hoặc một số công đoạn trong chuỗi giá trị thì việc các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô liên kết, chia sẻ công đoạn kinh doanh với các đơn vị cung cấp phần mềm là điều không tránh khỏi. Bộ Tư pháp nhất trí với việc bổ sung quy định để quản lý các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe taxi đã ứng dụng phần mềm điều hành thay thế cho phương pháp điều hành truyền thống (sử dụng bộ đàm), khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới công tác quản lý, điều hành xe taxi nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu quả kinh doanh và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đề nghị cần nghiên cứu làm rõ thêm về bản chất của các loại hình vận tải ứng dụng phần mềm Grab, Uber... để có quy định quản lý cho phù hợp, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh công khai, công bằng, minh bạch. Trên cơ sở đó, cần có quy định phân định rõ trách nhiệm giữa đơn vị cung cấp phần mềm và đơn vị vận tải trong quá trình cung cấp dịch vụ vận tải cho khách hàng, trách nhiệm với cơ quan nhà nước, trách nhiệm về thuế và trách nhiệm đối với hành khách.

- Ý kiến tiếp thu giải trình của Bộ GTVT:
Việc đưa ra định nghĩa về kinh doanh doanh vận tải nhằm mục đích phân định rõ ràng khi nào thì các chủ thể tham gia vào các quá trình vận tải phải được coi là đơn vị kinh doanh vận tải và phải chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Quy định này cũng là cơ sở để xác định các đơn vị như Uber, Grab có phải là đơn vị kinh doanh vận tải hay là đơn vị công nghệ, đây là nội dung gây tranh cãi trong suốt thời gian vừa qua.
Như vậy, với định nghĩa trên thì các đơn vị như Uber, Grab nếu sử dụng phần mềm để phục vụ chung cho các đơn vị kinh doanh vận tải, thực hiện điều hành các phương tiện kinh doanh vận tải để vận chuyển hành khách (quyết định phương tiện nào sẽ thực hiện đón khách), quyết định giá cước vận tải thì phải là đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp các đơn vị phần mềm này bán hoặc cung cấp dịch vụ ứng dụng phần mềm cho các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng phần mềm để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, điều hành phương tiện của mình để đón trả khách, quyết định giá cước thì khi đó các đơn vị phần mềm là các đơn vị cung ứng dịch vụ công nghệ.
Bộ GTVT đã tiếp thu và sửa đổi khoản 1 Điều 3, khoản 4 Điều 16 của dự thảo Nghị định. Về trách nhiệm với cơ quan nhà nước, trách nhiệm về thuế và trách nhiệm đối với hành khách được thể hiện theo hợp đồng giữa đơn vị cung cấp phần mềm và đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của dự thảo Nghị định.
2. Đối với nội dung 1.2 của Báo cáo thẩm định số 97/BC-BTP
- Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:
Điều 4 dự thảo Nghị định quy định "Doanh nghiệp, hợp tác xã có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được đăng ký khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố định theo quy định tại Điều 21 của Nghị định này" và Điều 21 dự thảo Nghị định quy định quy trình đăng ký, ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định, theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định được quyền lựa chọn giờ xuất bến và thực hiện đăng ký khai thác tuyến tại các thời điểm chưa có đơn vị khai thác theo quy định. 
Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc lại quy định này vì dự thảo Nghị định đã quy định điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định. Vì vậy, các doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định thì cần được tạo thuận lợi trong việc thực hiện khai thác tuyến vận tải sau khi đăng ký với cơ quan quản lý tuyến theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm quyền của người dân được lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ và có cơ hội được phục vụ với chất lượng dịch vụ cao hơn trên cơ sở cạnh tranh giữa các đơn vị vận tải khai thác tuyến cố định. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị dự thảo Nghị định nên quy định mở theo hướng giao cho Sở GTVT quyết định phương án lựa chọn một hay nhiều đơn vị vận tải khai thác tuyến trong giờ chạy xe nhất định trên cơ sở khảo sát, đánh giá nhu cầu vận tải và năng lực của đơn vị vận tải, năng lực phục vụ của bến xe.
- Ý kiến tiếp thu giải trình của Bộ GTVT:
Nội dung này, tại dự thảo đã quy định theo hướng giao quyền chủ động được đăng ký tham gia khai thác tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải; Sở GTVT sẽ công bố công suất bến xe và giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe trên từng tuyến (thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở) để làm cơ sở cho đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký. Đối với tuyến mới, doanh nghiệp vận tải được chủ động cùng với đơn vị bến xe lựa chọn giờ xuất bến và đăng ký với Sở GTVT địa phương trước khi đưa xe vào khai thác.
3. Đối với nội dung 1.3 của Báo cáo thẩm định số 97/BC-BTP
- Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:
Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 dự thảo Nghị định, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (văn bản giấy hoặc văn bản điện tử) trước khi thực hiện vận chuyển hành khách phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận tải theo quy định tại khoản 3 (trừ các điểm e, điểm g và điểm h) Điều 15 của Nghị định này đến Sở GTVT nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (Email) hoặc qua phần mềm do Bộ trưởng Bộ GTVT quy định. Khoản 5 Điều 8 dự thảo Nghị định cũng quy định tương tự đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách du lịch.  

Đây là các quy định chưa rõ mục tiêu quản lý và tạo thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Ngoài ra, quy định này không thực tế khi thực hiện và có thể gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục của doanh nghiệp; bản thân các Sở GTVT cũng có thể không thể kiểm tra hết. Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc thêm vấn đề này để có quy định hợp lý, vừa đảm bảo thực hiện quản lý xe hợp đồng một cách thực chất, hiệu quả, vừa không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính và chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp. Trường hợp bắt buộc cần thiết phải quy định nội dung này để phục vụ công tác hậu kiểm các đơn vị kinh doanh vận tải và kiểm tra ý thức chấp hành quy định của các đơn vị kinh doanh vận tải, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ thêm về tính cấp thiết của quy định này, đồng thời, cần có quy định cụ thể giải pháp ứng dụng thông báo bằng phần mềm và mốc thời gian cụ thể thực hiện đối với đơn vị kinh doanh vận tải để tạo thuận lợi cho đơn vị vận tải thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch.

- Ý kiến tiếp thu giải trình của Bộ GTVT:

Nội dung này, Bộ GTVT xin tiếp thu, giải trình như sau:

+ Bộ GTVT thống nhất với ý kiến của Bộ Tư pháp về bản chất việc phải báo cáo các thông tin của chuyến đi đối với xe hợp đồng gây mất thời gian cho đơn vị kinh doanh vận tải. Nội dung này hiện đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, đây không phải là thủ tục hành chính do không có thời gian giải quyết và không phát sinh kết quả của việc giải quyết thủ tục hành chính. 

+ Bên cạnh đó, để đảm bảo việc báo cáo được thuận lợi, giảm thời gian cho các đơn vị kinh doanh vận tải, trong thời gian qua nhiều địa phương đã xây dựng phần mềm báo cáo xe hợp đồng và cung cấp tài khoản để các đơn vị chủ động báo cáo. Trong dự thảo cũng đã giao Bộ GTVT xây dựng phần mềm báo cáo thông tin xe hợp đồng để thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Việc quy định, xe hợp đồng phải báo cáo thông tin chuyến đi là một trong các giải pháp để hạn chế tình trạng “xe dù, bến cóc” đang diễn ra phức tạp hiện nay.
Tuy nhiên, vận tải hành khách theo hợp đồng được định nghĩa trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 là hoạt động không theo tuyến cố định không thể thường xuyên xuất phát và kết thúc tại một điểm cố định (trừ hình thức xe đưa đón công nhân, học sinh, sinh viên đã được loại trừ không phải áp dụng quy định này). Do đó, việc báo cáo thông tin của hợp đồng vận chuyển là cần thiết, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Trên cơ sở các thông tin do doanh nghiệp báo cáo, các lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để giám sát hoạt động của các phương tiện nhằm hạn chế tình trạng “xe dù, bến cóc”.
Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên quy định trong dự thảo Nghị định thay thế, đồng thời bổ sung lộ trình xây dựng phần mềm để các đơn vị kinh doanh vận tải khai báo thông tin hợp đồng vận tải được thuận lợi, minh bạch và giúp cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác hậu kiểm; quy định này sẽ đưa vào nội dung xin ý kiến Thành viên Chính phủ.

4. Đối với nội dung 1.4 của Báo cáo thẩm định số 97/BC-BTP
- Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:
Điều 12 dự thảo Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải là cần thiết. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định chỉ quy định thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm "Lưu giữ và truyền dẫn các thông tin theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT". Bộ Tư pháp đề nghị cần quy định rõ yêu cầu về thông tin mà thiết bị giám sát hành trình phải đáp ứng tối thiểu. Đồng thời, cần quy định cơ chế công bố công khai các thông tin do thiết bị giám sát hành trình cung cấp để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân liên quan giám sát, kiểm tra.

Bộ Tư pháp cho rằng, quy định như dự thảo Nghị định chỉ có thể chấp nhận tạm thời khi chưa quản lý bằng công nghệ thông tin gắn với việc áp dụng GPS và camera theo dõi hành trình. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định về lắp đặt camera theo dõi, giám sát hoạt động xe ô tô kinh doanh vận tải, tạo cơ chế giám sát, kiểm tra thường xuyên, công khai, tạo thuận lợi cho việc xử lý hành vi vi phạm. Kinh nghiệm các nước tiên tiến, bắt buộc lắp camera kết nối GPS trên xe để giám sát cả phương tiện và người điều khiển phương tiện. Mọi thông tin GPS của các loại hình vận tải được công khai trên nền tảng Web, bất cứ ai cũng có thể vào xem và kiểm tra thay vì hiện nay các quy định về quản lý còn nhiều bất cập tạo điều kiện cho doanh nghiệp và các lực lượng chức năng tham nhũng, trốn thuế, xe dù bến cóc, khó phối hợp thực hiện. Lắp camera trên xe kết nối GPS để xử phạt bằng công nghệ, hạn chế phụ thuộc vào các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông. Đồng thời, để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định này, đề nghị cơ quan soạn thảo cần đưa ra lộ trình lắp camera giám sát cho từng loại hình kinh doanh vận tải như đã áp dụng đối với việc quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho phương tiện vận tải tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP trước đây.

- Ý kiến tiếp thu giải trình của Bộ GTVT:

+ Thống nhất tiếp thu, làm rõ nội dung quy định lưu giữ và truyền dẫn các thông tin quy định vào dự thảo Nghị định (Điều 12).

+ Về việc nghiên cứu lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải: Bộ GTVT đồng thuận với đề xuất này, đồng thời thực hiện theo Kết luận số 242/TB-VPCP ngày 12/7/2018 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2018, Bộ GTVT đã tiếp thu bổ sung quy định: Thiết bị giám sát hành trình gắn trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 20 tấn trở lên phải cung cấp dữ liệu bằng hình ảnh ghi nhận hoạt động của lái xe và đảm bảo theo lộ trình.

Đồng thời để tăng cường công tác giám sát hoạt động vận tải trên địa bàn địa phương, Bộ GTVT đã bổ sung thêm quy định đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xác định và chỉ đạo thực hiện gắn camera giám sát tại các vị trí cố định, tuyến đường để kiểm soát hoạt động của các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.
 5. Đối với nội dung 1.5 của Báo cáo thẩm định số 97/BC-BTP
- Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

Về niên hạn xe taxi (Điều 13), Bộ Tư pháp nhất trí với giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo, theo đó, thống nhất niên hạn của xe taxi không quá 12 năm. Quy định về niên hạn của xe taxi được quy định thống nhất trên toàn quốc, bảo đảm bình đẳng của người dân trong việc thụ hưởng chất lượng dịch vụ xe taxi ở tất cả các địa phương, không phân biệt thành phố hay nông thôn. Ngoài ra, quy định như Nghị định số 86/2014/NĐ-CP sẽ dẫn đến tình trạng doanh nghiệp lách luật, xin cấp phù hiệu xe taxi ở địa phương này và chuyển sang địa phương khác để hoạt động. Việc quy định niên hạn xe taxi 12 năm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh vận tải taxi theo đúng tinh thần của Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Ý kiến tiếp thu giải trình của Bộ GTVT:

Bộ GTVT tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và sửa nội dung quy định tại dự thảo Nghị định; đồng thời đưa ra khỏi nội dung còn có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến Thành viên Chính phủ.

6. Đối với nội dung 1.6 của Báo cáo thẩm định số 97/BC-BTP
- Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

Theo quy định tại Điều 16 dự thảo Nghị định thì đơn vị kinh doanh vận tải phải có chữ ký số của người đại diện ký hợp đồng để sử dụng trong quá trình giao kết hợp đồng vận tải điện tử; Lái xe kinh doanh vận tải sử dụng phần mềm hợp đồng vận tải điện tử phải có chữ ký số; Người thuê vận tải tham gia giao kết hợp đồng vận tải điện tử phải có chữ ký điện tử hoặc chữ ký số. Tuy nhiên, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử hiện nay không bắt buộc phải sử dụng chữ ký số trong các giao dịch thương mại điện tử. Việc bắt buộc phải sử dụng chữ ký số trong hợp đồng vận tải điện tử sẽ gây phức tạp, tốn kém, gây lãng phí cho doanh nghiệp, lái xe và hàng triệu hành khách có nhu cầu đi lại. Quy định này chưa phù hợp với loại hình vận tải sử dụng vé điện tử; việc người thuê vận tải đặt xe thông qua ứng dụng phần mềm đã được coi là sự đồng ý giao kết rồi. Trong trường hợp cần thiết phải quy định nội dung này để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của nghành thuế thì chỉ nên áp dụng cho loại hình kinh doanh vận tải xe hợp đồng. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình rõ về tính cấp thiết, khả thi khi áp dụng quy định này.

- Ý kiến tiếp thu giải trình của Bộ GTVT:

Nhất trí tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và đã chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

7. Đối với nội dung 1.7 của Báo cáo thẩm định số 97/BC-BTP
- Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

Theo quy định tại Điều 16 dự thảo Nghị định thì phần mềm tính tiền phải đăng ký với Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông. Đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý của yêu cầu đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, Bộ Tư pháp cho rằng, quy định trường hợp điều hành bằng phần mềm phải đăng ký với Sở GTVT nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Điểm b Khoản 4) đã gây ra sự chồng chéo trong quản lý vì doanh nghiệp phải đăng ký với cả Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông. Vì vậy, nên bỏ quy định phải đăng ký với Sở GTVT, theo đó, chỉ cần gửi công văn đính kèm xác nhận đã hoàn thành thủ tục đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử do Bộ Công Thương cấp là đủ.

- Ý kiến tiếp thu giải trình của Bộ GTVT:

Nhất trí tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và đã chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định (nội dung quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 và điểm a khoản 1 Điều 16 của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP).
8. Đối với nội dung 2.1 của Báo cáo thẩm định số 97/BC-BTP
- Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã quy định rõ có 5 loại hình vận tải hành khách bằng xe ô tô (Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, Kinh doanh vận tải khách du lịch) nhưng dự thảo Nghị định chưa đưa ra định nghĩa cụ thể về các loại hình vận tải này. Cụ thể, Điều 3 dự thảo Nghị định về “Giải thích từ ngữ” chỉ giải thích về loại hình vận tải hành khách tuyến cố định và vận tải hành khách theo hợp đồng; không giải thích về loại hình vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hành khách bằng xe buýt và vận tải khách du lịch. Việc không định nghĩa đúng bản chất, cụ thể, rõ ràng về từng loại hình vận tải có thể dẫn đến ban hành quy định sai; không thể có giải pháp quản lý và chế tài quản lý đúng, phù hợp với từng loại hình. Ví dụ: 

- Nhằm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định, tránh tình trạng núp bóng vận tải hành khách theo tuyến cố định, Điều 7 dự thảo Nghị định quy định đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và lái xe không được đón, trả khách thường xuyên, lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh (trừ trường hợp sử dụng xe hợp đồng vận chuyển học sinh, sinh viên, người lao động đi học, đi làm); Trong thời gian một tháng, mỗi xe không được thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe đó có điểm khởi hành và điểm kết thúc trùng nhau là hợp lý đối với loại hình xe hợp đồng. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định cho phép xe hợp đồng vận chuyển học sinh, sinh viên, người lao động đi học, đi làm có thể thực hiện theo tuyến cố định, lặp đi, lặp lại điểm khởi hành và điểm kết thúc là chưa phù hợp với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 68 Luật Giao thông đường bộ: "Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định được thực hiện theo hợp đồng vận tải". Việc phân loại xe vận chuyển học sinh, sinh viên, người lao động đi học, đi làm theo tuyến cố định vào loại hình kinh doanh vận tải theo hợp đồng là không phù hợp.

- Điểm đ khoản 2 Điều 68 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã quy định "Kinh doanh vận tải khách du lịch theo tuyến, chương trình và địa điểm du lịch". Như vậy, trong loại hình kinh doanh vận tải khách du lịch có thể có loại hình kinh doanh vận tải khách du lịch theo tuyến cố định (theo tuyến điểm có bán vé hoặc nhiều hợp đồng), có loại hình kinh doanh vận tải khách du lịch không theo tuyến cố định (01 hợp đồng ký với khách hàng). Việc dự thảo Nghị định quy định "Đối với mỗi chuyến xe đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được ký 01 hợp đồng" (điểm c khoản 2 Điều 8) chỉ phù hợp đối với loại hình kinh doanh vận tải khách du lịch không theo tuyến cố định. Quy định như dự thảo Nghị định sẽ hạn chế quyền tự do giao kết hợp đồng, không phù hợp với thực tiễn xã hội về nhu cầu thuê chung phương tiện, cần khuyến khích nhằm giảm số lượng phương tiện, hạn chế ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn.

Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung định nghĩa đúng bản chất và rõ ràng về 5 loại hình vận tải mà Luật Giao thông đường bộ đã xác định và yêu cầu Chính phủ phải cụ thể hóa và hướng dẫn triển khai thực hiện cho phù hợp với từng loại hình kinh doanh vận tải.
- Ý kiến tiếp thu giải trình của Bộ GTVT:

+ Bộ GTVT tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp và bổ sung quy định trong dự thảo Nghị định về định nghĩa 05 loại hình kinh doanh vận tải hành khách phù hợp với Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Luật du lịch năm 2017;
+ Bộ GTVT đã bổ sung cụ thể hóa loại hình xe buýt như sau: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định có các điểm dừng đón, trả khách và xe chạy theo biểu đồ vận hành với cự ly, phạm vi hoạt động nhất định, bao gồm: tuyến xe buýt nội tỉnh, tuyến xe buýt liên tỉnh, tuyến xe buýt chuyên trách. Trong đó có: Tuyến xe buýt chuyên trách là tuyến xe buýt phục vụ cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên hoặc vận chuyển người qua hầm đường bộ.
9. Đối với nội dung 2.2 của Báo cáo thẩm định số 97/BC-BTP
- Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

Dự thảo Nghị định quy định về các loại hình kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Chương II) và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Chương III). Tuy nhiên, trong quy định về kinh doanh lại có nhiều nội dung về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Bộ Tư pháp nhận thấy, Điều 67 Luật Giao thông đường bộ đã quy định điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và giao Chính phủ quy định cụ thể điều kiện và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Vì vậy, dự thảo Nghị định cần bám sát, cụ thể hóa các điều kiện đã có trong Luật Giao thông đường bộ, không quy định thêm điều kiện khác. Việc cụ thể hóa các điều kiện kinh doanh trong Nghị định này cần được đánh giá rõ về tính cần thiết, công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư theo đúng yêu cầu của khoản 4 Điều 7 Luật Đầu tư. Cụ thể:
+ Đề nghị nghiên cứu lại quy định yêu cầu người điều hành vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã tại khoản 2 Điều 13 dự thảo Nghị định: "Người điều hành vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, luật và không phải là lao động trực tiếp lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô kinh doanh vận tải". Điểm d khoản 1 Điều 64 Luật Giao thông đường bộ quy định "Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải". Như vậy, việc quy định "trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, luật" là có trình độ chuyên môn về vận tải là không phù hợp; đồng thời, việc quy định người điều hành vận tải "không phải là lao động trực tiếp lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô kinh doanh vận tải" là mở rộng thêm so với quy định của Luật, tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp, trong khi không rõ mục đích quản lý nhà nước. Trên thực tế, trong một doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp vừa có thể là lái xe, vừa là người tự điều hành hoạt động vận tải (nếu có đủ kinh nghiệm). Việc yêu cầu doanh nghiệp phải tuyển dụng thêm một người điều hành vừa hình thức, vừa gây lãng phí, không khuyến khích việc thành lập doanh nghiệp.

+ Khoản 3 Điều 13 dự thảo Nghị định quy định "Chỉ các doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch mới được sử dụng xe ô tô có sức chứa từ 09 chỗ trở xuống (kể cả người lái) để kinh doanh vận tải khách sử dụng hợp đồng vận tải điện tử". Trong khi đó, theo quy định của dự thảo Nghị định có 03 đối tượng được cấp phép kinh doanh vận tải là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải. Quy định nêu trên hạn chế quyền kinh doanh hợp pháp của hộ kinh doanh vận tải. Việc ứng dụng công nghệ thông tin là quyền của các tổ chức, cá nhân, vì vậy, dự thảo Nghị định không thể hạn chế chỉ có doanh nghiệp, hợp tác xã mới được sử dụng hợp đồng vận tải điện tử. Vì vậy, đề nghị cần cho phép toàn bộ các đối tượng được cấp phép kinh doanh vận tải (bao gồm cả hộ kinh doanh vận tải) được sử dụng hợp đồng vận tải điện tử.

- Ý kiến tiếp thu giải trình của Bộ GTVT:

+ Về nội dung tại khoản 2 Điều 13 dự thảo Nghị định: Bộ GTVT thống nhất tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và đưa ra không quy định tại dự thảo Nghị định thay thế.

+ Về nội dung tại khoản 3 Điều 13 dự thảo Nghị định (khoản 2 Điều 13 dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp): Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định thay thế và đưa vào nội dung xin ý kiến Thành viên Chính phủ. Vì lý do: Quy định này được đề xuất trên cơ sở tổng kết thí điểm đối với xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ; tiếp thu kiến nghị của Hiệp hội taxi, Công ty Mai Linh có ý kiến phải nâng điều kiện đối với đối tượng này tương đương như taxi. Bên cạnh đó, để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế trong công tác quản lý hiện nay đối với hoạt động này; đồng thời tăng cường công tác quản lý thuế và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

10. Đối với nội dung 2.3 của Báo cáo thẩm định số 97/BC-BTP
- Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

Theo quy định của Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chỉ được đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Như vậy, đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, điều kiện kinh doanh cần hướng tới mục tiêu quan trọng là nhằm bảo vệ trật tự an ninh, an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách và người tham gia giao thông. Đối với mỗi loại hình kinh doanh vận tải, tùy theo yêu cầu sử dụng xe kinh doanh vận tải (dưới 9 chỗ, trên 10 chỗ, trên 30 chỗ hay trên 45 chỗ...) thì tiêu chuẩn, điều kiện đối với người lái xe, phương tiện và đơn vị đăng ký hoạt động các loại xe này cần quy định cụ thể, phù hợp. Vì vậy, đề nghị dự thảo Nghị định cần có quy định giao Bộ GTVT ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp đối với phương tiện, người lái phù hợp với mỗi loại hình kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó, tất cả các chủ thể kinh doanh đều có quyền tham gia kinh doanh các loại hình kinh doanh vận tải miễn là đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Ý kiến tiếp thu giải trình của Bộ GTVT:

Bộ GTVT giải trình như sau:

+ Việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với người lái xe điều khiển các loại xe có sức chứa khác nhau (dưới 9 chỗ, trên 10 chỗ, trên 30 chỗ hay trên 45 chỗ...) đã được quy định cụ thể tại Luật giao thông đường bộ năm 2008. Về chương trình đào tạo để cấp giấy phép lái xe đối với từng hạng giấy phép lái xe đã được quy định cụ thể tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT.

+ Đối với các tiêu chuẩn, điều kiện của từng loại phương tiện cũng đã được quy định cụ thể tại Luật giao thông đường bộ năm 2008. Đồng thời, tại Nghị định này cũng đã có các quy định cụ thể về phương tiện phải đáp ứng đối với từng loại hình kinh doanh vận tải; bên cạnh đó, các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện kinh doanh vận tải cũng đã có quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT.
Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
11. Đối với nội dung 2.4 của Báo cáo thẩm định số 97/BC-BTP
- Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

Hiện tại, trong dự thảo Nghị định không có quy định áp dụng quản lý vận tải bằng phần mềm công nghệ thông tin, dù đây là giải pháp căn bản, hiệu quả nhất để giải quyết các bất cập, nguyên nhân dẫn đến lộn xộn, tiêu cực trong lĩnh vực vận tải đường bộ. Vì vậy, để đảm bảo sự quản lý thống nhất, toàn diện, hệ thống đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trên cơ sở triển khai hệ thống phần mềm quản lý vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định và vận tải khách du lịch bằng xe ô tô, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung nội dung dự thảo Nghị định theo hướng giao Bộ GTVT xây dựng đề án triển khai nhân rộng đối với tất cả các loại hình kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như: vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe taxi... với lộ trình cụ thể áp dụng phù hợp. Việc áp dụng phần mềm quản lý vận tải sẽ mang lại hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước, đồng thời giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, lành mạnh trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Quản lý bằng công nghệ là điều kiện tiên quyết để gỡ bỏ rất nhiều điều kiện kinh doanh vận tải, đồng thời bảo đảm phù hợp và đồng bộ với công tác quản lý của các ngành khác như thuế, thương mại điện tử... bảo đảm khách quan, minh bạch, phòng chống tiêu cực trong xử lý vi phạm.

- Ý kiến tiếp thu giải trình của Bộ GTVT:

Bộ GTVT thống nhất với ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ GTVT đã nghiên cứu bổ sung vào trách nhiệm của Bộ GTVT và Bộ Tài chính, trách nhiệm của đơn vị vận tải để thực hiện nhiệm vụ này. Cụ thể đã đưa vào quy định: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ ngành có liên quan đảm bảo nguồn kinh phí xây dựng và duy trì phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

12. Về sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định
- Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

a) Sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định

Nội dung dự thảo Nghị định có quy định về thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ). Cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đánh giá tác động của 03 thủ tục hành chính (Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải; Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho hộ kinh doanh; Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh; Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do hết hạn, bị mất hoặc bị hư hỏng; Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định; Công bố bến xe hàng; Cấp, cấp lại phù hiệu) quy định trong Nghị định theo yêu cầu của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Liên quan đến thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định không quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục hành chính mà giao Bộ GTVT ban hành. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại số lượng các biểu mẫu thủ tục hành chính cần ban hành, và quy định luôn trong dự thảo Nghị định để bảo đảm tính khả thi của Nghị định, phù hợp với quy định tại Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

b) Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định không có quy định phải thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. Nội dung dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, không có quy định tạo ra sự phân biệt về giới.

- Ý kiến tiếp thu giải trình của Bộ GTVT:

Bộ GTVT thống nhất với ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ GTVT đã bổ sung biểu mẫu (dự thảo ban hành 09 Phụ lục kèm theo Nghị định) cho phù hợp với quy định tại Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

13. Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành Nghị định

- Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

Cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thuyết minh về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành Nghị định. Đề nghị bổ sung nội dung này vào Tờ trình dự thảo Nghị định, Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định để Chính phủ xem xét, quyết định.

- Ý kiến tiếp thu giải trình của Bộ GTVT:

Bộ GTVT thống nhất với ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ GTVT sẽ bổ sung nội dung này vào Tờ trình dự thảo Nghị định, Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định.

Trên đây là báo cáo của Bộ GTVT tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô./.  
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